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	TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

	ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐỊNH KÌ 

ÔN THI THPT QUỐC GIA 2020

Môn: Hóa học – Lớp 12

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

	Họ và tên thí sinh:. ………………………………………………………

Số báo danh:………………………………….………………………….
	Mã đề 02


Câu 41. Khi bị ốm, mất sức hoặc sau các ca phẫu thuật, nhiều người bệnh thường được truyền dịch “đạm” để cơ thể sớm hồi phục. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

A. glucozơ.
B. saccarozơ.
C. amino axit.
D. amin.

Câu 42. Muốn điều chế kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 cần sử dụng chất khử nào sau đây?
A. Kim loại Ag
B. Khí CO ở nhiệt độ cao
C. Kim loại Fe
D. Kim loại Na
Câu 43. X là một kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là
A. Cu.

B. Fe.
C. Al.
D. Ag.

Câu 44. Trường hợp nào sau đây chỉ xẩy ra hiện tượng ăn mòn hóa học 

A. Để miếng gang( Fe-C) trong không khí ẩm
B. Đốt thanh sắt trong khí Cl2.


C. Mẩu tôn ( Fe-Zn) ngâm trong dung dịch HCl
D. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4
Câu 45. Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?
A. CuSO4.
B. MgCl2.
C. FeCl3.
D. AgNO3.
Câu 46. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh?

A. CH3COOH.
B. H2O
C. C2H5OH.
D. NaCl.

Câu 47. Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:
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Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.

B. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.

C. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2
D. Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ.

Câu 48. Loại than có khả năng hấp phụ mạnh, được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc, trong công nghiệp hoá chất và trong y học gọi là

A. than chì.
B. than cốc.
C. than gỗ.
D. than hoạt tính.

Câu 49. Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca trong công nghiệp là

A. điện phân dung dịch.

B. nhiệt luyện.

C. thủy luyện.

D. điện phân nóng chảy muối halogenua.

Câu 50. Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

A. Tristearin.
B. Metyl axetat.
C. Metyl fomat.
D. Benzyl axetat.

Câu 51. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) ?

A. Tơ nitron (olon).
B. Tơ visco.
C. Tơ nilon-6,6.
D. Tơ tằm.

Câu 52. Oxit nào sau đây tan trong nước tạo ra dung dịch có tính kiềm mạnh?
A. Na2O.
B. Cr2O3.
C. CuO.
D. Fe3O4.

Câu 53. Chất X phản ứng được với HCl và phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 tạo kết tủa. Chất X là

A. KCl

B. Ba(NO3)2
C. KHCO3
D. K2SO4
Câu 54. Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo,… Este có mùi dứa có công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3.
B. CH3COOCH2CH(CH3)2.

C. CH3CH2CH2COOC2H5.

D. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.

	Câu 55. Đun nóng dung dịch E gồm hai chất tan (đá bọt giúp điều hòa quá trình sôi), thu được khí T bằng phương pháp đẩy nước theo hình vẽ bên:

Chất nào sau đây phù hợp với T?

A. CH4.
        B. C2H2.       C. C2H4.            D. C2H6.
	[image: image2.png]Dung dich €






Câu 56. Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

A. H2N-[CH2]4-COOH.  B. H2N-[CH2]2-COOH.
C. H2N-[CH2]3-COOH.
D. H2N-CH2-COOH.

Câu 57. Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90% thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 20,5
       B. 22,8
C. 18,5
D. 17,1

Câu 58. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.

B. Trong quả chín chứa nhiều đường glucozo
C. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

D. Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.

Câu 59. Trường hợp nào sau đây là bảo vệ kim loại, chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hóa ? 

A. Phủ thiếc lên bề mặt thanh Fe để trong không khí. 

B. Phủ sơn epoxy lên các dây dẫn bằng đồng. 

C. Gắn các thanh Zn lên chân cầu bằng thép ngâm dưới nước. 

D. Phủ 1 lớp dầu mỡ lên các chi tiết máy bằng kim loại. 

Câu 60. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là

A. 6,4 gam. 
B. 11,2 gam. 
C. 5,6 gam. 
D. 8,4 gam.

Câu 61. Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ nilon-7, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit ?

A. 2 

B. 1
C. 4
D. 3

Câu 62. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl ở vị trí kề nhau, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với:

A. Kim loại Na.

B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. 
D. Nước brom.

Câu 63. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Saccarozơ được gọi là đường nho. 
B. Polime tan tốt trong nước.

C. Trimetylamin là chất khí ở điều kiện thường. 
D. Triolein là chất béo no.

Câu 64. Cho 10,8 gam hỗn hợp Mg và MgCO3 (tỉ lệ mol 1:1) và dung dịch H2SO4 (dư), thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là
A. 2,24.


B. 4,48.
C. 8,96.

D. 6,72.

Câu 65.  Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí than ướt X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ khí X đi qua ống sứ đựng CuO nung nóng dư đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng ống sứ giảm 24,0 gam, đồng thời tạo thành 18 gam H2O. Lấy toàn bộ khí và hơi thoát ra khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 65 gam.
B. 75 gam.
C. 60 gam.
D. 70 gam.

Câu 66. Cho sơ đồ phản ứng sau:

(a) 
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(b) 
[image: image4.wmf]O

H

  

  

CO

Na

  

  

BaCO

  

  

X

  

  

X

2

3

2

3

4

2

+

+

¯

¾

®

¾

+


(c) 
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(d) 
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Các chất X2, X5, X6 theo thứ tự là
A. KOH, KClO3, H2SO4.

B. NaOH, NaClO, KHSO4.


C. NaHCO3, NaClO, KHSO4.
D. NaOH, NaClO, H2SO4.
Câu 67. Cracking butan thu được hỗn hợp T gồm 7 chất: CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2, C4H6. Đốt cháy T được 0,4 mol CO2. Mặt khác T làm mất màu vừa đủ với dung dịch chứa 0,12 mol Br2. Phần trăm khối lượng C4H6 trong hỗn hợp T là:

A. 18,62%
B. 37,24%
C. 55,86%
D. 27,93%

	Cho từ từ V ml dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch gồm HCl 0,5M và Al2(SO4)3 0,25M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo V như hình sau: Giá trị của a, b tương ứng là

A. 0,1 và 400.


B. 0,05 và 400.


C. 0,2 và 400.


D. 0,1 và 300.
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Câu 68. Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể dùng giấm ăn đun nóng để đánh sạch lớp cặn bám trong phích nước.

(b) Không nên dùng lại dầu, mỡ đã chiên khi nấu ăn để tránh nguy cơ gây ung thư.

(c) Khi cho giấm ăn vào cốc sữa thấy sữa bị vón cục do xảy ra hiện tượng đông tụ protein.

(d) Dịch đường được dùng truyền tĩnh mạch cho người bị suy kiệt sức khoẻ có chứa glucozơ.

(e) Một trong những ứng dụng quan trọng của poli(metyl metacrylat) là chế tạo “kính an toàn”.

(g) Sau khi làm thí nghiệm với anilin, nên rửa ống nghiệm với dung dịch HCl trước khi rửa lại bằng nước.

(h) Trong quá trình làm món sấu ngâm đường, để giảm độ chua ta có thể ngâm quả sấu trong nước vôi trong.

Số phát biểu đúng là

A. 4. 

B. 5. 
C. 6. 
D. 7.

Câu 69. Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là

A. 40,40

B. 31,92
C. 36,72
D. 35,60

Câu 70. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 
(b) Cho ít oleum vào dung dịch BaCl2 dư.

(c) Cho phân lân supephotphat kép vào dung dịch NaOH dư.

(d) Sục khí CO2 đến dư vào nước thủy tinh lỏng.

(h) Dẫn khí đất đèn qua dung dịch AgNO3/NH3.

(i) Cho AgNO3 vào dung dịch FeCl3.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi kết thúc các phản ứng là

A. 5.

B. 6.
C. 4.
D. 3.

Câu 71. Thực hiện sơ đồ phản ứng (đúng với tỉ lệ mol các chất) sau:

(1) X + 2NaOH 
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X1 + X2 + 2H2O.
(2) X1 + H2SO4 
[image: image9.wmf]¾¾®

Na2SO4 + X3.

(3) n X2 + n X4 
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Nilon-6,6 + 2n H2O.
(4) n X3 + n X5 
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Tơ lapsan + 2n H2O.

Nhận định nào sau đây là sai?

A. X2 có tên thay thế là hexan-1,6-điamin.
B. X4 và X5 có mạch cacbon không phân nhánh.


C. X3 và X4 có cùng số nguyên tử cacbon.
D. X có công thức phân tử là C14H22O4N2.

Câu 72. Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước: 
( Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. 

( Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70oC. 

( Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa. Cho các phát biểu sau: 

(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng. 

(b) Có thể tiến hành thí nghiệm bằng cách đun sôi hỗn hợp. 

(c) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế. 

(d) Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt hiệu suất cao hơn. 

(e) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa. 

(g) Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dung dịch axit axetic 15%. 

Số phát biểu sai là 
A. 2.

B. 3.
C. 4. 
D. 5.
	Câu 73. Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp CuSO4 và KCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi. Tổng số mol khí thoát ra ở cả hai điện cực (y mol) phụ thuộc vào thời gian điện phân (x giây) được biểu diễn theo đồ thị sau:Nếu điện phân dung dịch X trong thời gian 3t giây thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan tối đa m gam Al. Biết hiệu suất của phản ứng điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Giá trị của m là  

A. 5,4.   
   B. 2,7.              C. 3,6.              D. 8,1. 
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Câu 74. Hòa tan hết 5,2 gam hỗn hợp FeS2, FeS và Cu vào a mol HNO3, sản phẩm thu được gồm dung dịch X và 3,36 lít khí Y (đktc) chứa một khí duy nhất. Nếu nhỏ dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thì thu được 11,65 gam kết tủa. Dung dịch X hòa tan tối đa 1,92 gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 đều là NO. Giá trị của a là: 

A. 0,28.

B. 0,24.
C. 0,32.
D. 0,60. 

Câu 75. Đun hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X (phân tử chỉ có nhóm -COOH) với xúc tác H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2, thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, Y phản ứng được với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Phát biểu nào sau đây sai ?
A. X có đồng phân hình học.
B. Tổng số nguyên tử hiđro trong hai phân tử X, Y bằng 8.

C. Y tham gia được phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2.

D. Y không có phản ứng tráng bạc.

Câu 76. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Cu, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl thu được dung dịch Y chứa (m + 16,195) gam hỗn hợp muối không chứa ion Fe3+ và 1,904 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm H2 và NO với tổng khối lượng là 1,57 gam. Cho NaOH dư vào Y thấy xuất hiện 24,44 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Cu có trong X là: 
A. 15,92%
B. 22,18%
C. 25,75%
D. 26,32%

Câu 77. Cho 40,1 gam hỗn hợp X gồm Y (C5H16O3N2) và Z (C5H14O4N2) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được 7,84 lít khí một amin no, đơn chức ở đktc và dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan (trong đó có 2 muối có số nguyên tử cacbon bằng nhau). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 28,86.
B. 20,10.
C. 39,10.
D. 29,10.

Câu 78. Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt với người điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở như sau:

	
	Trường hợp 1
	Trường hợp 2
	Trường hợp 3
	Trường hợp 4

	Số miligam cồn (m)

trong 1 lít khí thở
	m = 0
	0 < m ( 0,25
	0,25 < m ( 0,4
	0,4 < m

	Mức tiền phạt
	Không bị phạt
	6 - 8 triệu đồng
	16 - 18 triệu đồng
	30 - 40 triệu đồng


Để đo nồng độ cồn (C2H5OH) trong máu, cảnh sát giao thông sử dụng các dụng cụ phân tích có chứa bột crom trioxit. Khi người lái xe hà hơi thở vào dụng cụ phân tích, nếu trong hơi thở có chứa hơi rượu thì hơi rượu sẽ tác dụng với crom trioxit (màu đỏ thẫm) chuyển thành Cr2O3 (có màu lục thẫm). Một người đã dùng rượu bia, khi đo nồng độ cồn bằng máy đo thì lượng crom trioxit đã phản ứng là 3,51 mg/1 lít khí thở. So với quy định thì người này sẽ bị xử lý như thế nào ?
A. Phạt 6 - 8 triệu đồng.
B. Phạt 16 - 18 triệu đồng.
C. Phạt 30 - 40 triệu đồng.
D. Phạt “kịch khung”.
Câu 79. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no có một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối (có công thức phân tử khác nhau) và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp F là:

A. 8,64 gam.
B. 4,68 gam.
C. 9,72 gam.
D. 8,10 gam.
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